	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1043/BHXH-BC
V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 
	Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
Ngày 22/12/2011, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành các văn bản số: 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; số 5534/BHXH-BC về việc hướng dẫn khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 và các mẫu biểu phục vụ công tác quyết toán năm 2011. Trong quá trình tổ chức thực hiện, theo phản ánh của một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã phát sinh một số vướng mắc). Để công tác khóa sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh một số nội dung bổ sung như sau:
I. ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2010
Hạch toán đầy đủ số liệu theo Thông báo thẩm định quyết toán tài chính năm 2010 và Thông báo bổ sung số liệu thẩm định quyết toán tài chính năm 2010 của BHXH Việt Nam.

1. Số thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
a) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập lại Biểu 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN theo số liệu đúng.
- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh số thu BHTN của năm 2010 theo phụ lục số 2.1 (trang 7) ban hành kèm theo Công văn này.

- Thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ với Sở Tài chính về số tiền ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN năm 2010, số tiền ngân sách địa phương đã chuyển cho cơ quan BHXH, số tiền ngân sách địa phương còn phải chuyển.

- Điều chỉnh giảm số thu năm trước chuyển sang (chi tiết thu BHTN) vào Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.

b) Trường hợp số liệu theo Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị, BHXH tỉnh tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán của năm 2011.
2. Số kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ)
a) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam lớn hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo điều chỉnh số liệu kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 theo phụ lục số 2.7 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.
- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT năm trước vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.
b) Trường hợp số liệu tại Thông báo của BHXH Việt Nam nhỏ hơn số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị:

- Lập báo cáo số liệu điều chỉnh kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 theo phụ lục số 2.7 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này.

- Tổng hợp vào số phát sinh đề nghị quyết toán năm 2011.

c) Trường hợp BHXH tỉnh đã trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ của năm 2010 nhưng không phải chuyển trả cho nhà trường:

- Lập báo cáo chi tiết số kinh phí CSSKBĐ không phải trả cho nhà trường theo phụ lục số 2.7 (trang 3) ban hành kèm theo Công văn này (có xác nhận của nhà trường).

- Ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT (chi tiết thu hồi trùng cấp chi sai BHYT năm trước) vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2011.

II. SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NĂM 2011
1. Quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN 

a) Quyết toán thu BHTN

- Đối với số thu BHTN năm 2011, phối hợp với Sở Tài chính xác định cụ thể số kinh phí ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN và số kinh phí chưa hỗ trợ đóng BHTN theo quy định. Lập bảng đối chiếu công nợ đóng BHTN (hoặc biên bản làm việc) với Sở Tài chính đóng kèm bản phôtô vào báo cáo quyết toán quý IV/2011.
- Lập hai Biểu số 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN. Một biểu lập theo số đã thu của người lao động và người sử dụng lao động. Một biểu lập theo số phải thu của người lao động và người sử dụng lao động.
- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải hỗ trợ đóng BHTN trong năm, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số ngân sách địa phương phải hỗ trợ tương ứng với số liệu tại cột 5 báo cáo 01 "Báo cáo quyết toán thu BHTN" ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, hạch toán như sau:

+ Ghi đỏ: Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

                      Có TK 3313 - Phải trả số tạm thu BHTN 
+ Ghi đen: Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

                      Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318)
b) Quyết toán thu BHYT

- Phòng Thu xác định số thu trong năm, số thu trước cho năm sau tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ BHYT của đối tượng nghèo, cận nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, người đã hiến bộ phận cơ thể, Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán như đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) đã hướng dẫn tại Công văn số 5516/BHXH-BC ngày 22/12/2011 của BHXH Việt Nam.

- Trường hợp kinh phí ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ trong năm, BHXH tỉnh tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số tiền ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng tương ứng với số thẻ có giá trị sử dụng trong năm 2011.

- Số tiền phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT tương ứng với giá trị sử dụng của thẻ năm sau ngân sách địa phương đã chuyển trong năm, thực hiện hạch toán và theo dõi trên tài khoản 3315.

2. Quyết toán chi BHYT  

a) Quỹ KCB năm 2011 của BHXH tỉnh không bao gồm số thu trước BHYT năm 2011 đã thu và quyết toán trong năm 2010.

b) Quyết toán kinh phí CSSKBĐ
Đối với số thu BHYT của đối tượng HSSV, phân tích cụ thể số thu BHYT của đối tượng HSSV có thẻ BHYT (bao gồm cả số thu của HSSV thuộc các nhóm đối tượng khác) để làm cơ sở trích và quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo phụ lục số 2.7 (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này.

3. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tài chính và các Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành BHXH.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra diện rộng việc thu, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (từ năm 2005 đến năm 2009); kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, cơ quan tài chính và các văn bản xử lý sau kiểm tra của BHXH Việt Nam đến thời điểm 31/12/2011. Trường hợp đơn vị chưa thực hiện phải nêu rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc và đề xuất phương hướng xử lý.
- Báo cáo kết quả thực hiện theo các phụ lục sau:

+  Phụ lục số 2.5 trang 1 "Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, tài chính và của BHXH Việt Nam" thay thế phụ lục 2.5 ban hành kèm theo Công văn số 5344/BHXH-BC.

+ Phụ lục số 2.5 trang 2 "Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các vụ vi phạm theo kết luận của thanh tra", bao gồm: số vụ vi phạm phải xử lý, số vụ vi phạm đã xử lý, số người bị kỷ luật, hình thức kỷ luật tại các quyết định của Thanh tra tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu

a) Các Phụ lục thay thế phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.

- Phụ lục số 2.1 (trang 1) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.1 (trang 1).

- Phụ lục số 2.2 ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.2.

- Mẫu số 07/QT-CSYT ban hành kèm theo Công văn này thay thế Mẫu số 07/QT-CSYT.
- Lập báo cáo quyết toán chi KCB BHYT theo phụ lục số 2.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.3 (trang 2) ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.
- Lập phụ lục số 2.3 trang 3 "Tổng hợp số thu BHYT theo mệnh giá thẻ được sử dụng năm 2011" ban hành kèm theo Công văn này thay thế phụ lục số 2.3 trang 3 ban hành kèm theo Công văn số 5534/BHXH-BC ngày 22/12/2011.
- Phụ lục số 2.1 trang 4 - Tổng hợp số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi năm 2011:

+ Số liệu tại Mục D và Mục E, Phần III: Chỉ ghi số liệu vào các cột 2, cột 4 và cột 9.
+ Tại Phần IV - Bảo hiểm thất nghiệp: Chuyển Điểm 2, Mục C "Khối xã phường thị trấn hưởng ngân sách Trung ương" lên Điểm 2, Mục A.

b) Các phụ lục bổ sung ban hành kèm theo Công văn này 

- Phụ lục số 2.1 (trang 6) "Bảng tổng hợp đối tượng và kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT".

- Phụ lục số 2.1 (trang 8) "Báo cáo số người hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần".

- Phụ lục số 2.3 (trang 6) "Bảng tổng hợp số thu BHYT của một đối tượng năm 2011".
- Phụ lục số 2.3 (trang 5) "Tổng hợp số thu BHYT thu trước cho năm sau".

- Phụ lục số 2.4 (trang 3) "Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy năm 2011".

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. BHXH tỉnh khẩn trương xét duyệt quyết toán cho BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh; tổng hợp quyết toán, lập các báo cáo theo hướng dẫn tại Văn bản này và Văn bản số 5516/BHXH-BC về việc hướng dẫn tạm thời hạch toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Văn bản số 5534/BHXH-BC về việc khóa sổ và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011, các mẫu biểu phục vụ công tác quyết toán năm 2011 và hướng dẫn tại Văn bản này gửi BHXH Việt Nam.

2. Đối với BHXH tỉnh đã thực hiện quyết toán với BHXH huyện và tổng hợp quyết toán gửi BHXH Việt Nam, đề nghị rà soát lại các số liệu đã quyết toán, lập lại và lập bổ sung các phụ lục ban hành kèm theo văn bản này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Các Ban: Thu, Thực hiện CSYT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, BC (04 bản).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Đình Khương


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Thu BHXH,BHYT,TN - PL 2.1- Tr1 

		BIỂU MẪU BỔ SUNG XÉT DUYỆT (THẨM ĐỊNH) QUYẾT TOÁN NĂM 2011

		(Phụ lục kèm theo Công văn số        /BHXH-BC ngày      tháng 03 năm 2012 của BHXH Việt Nam)

		BHXH TỈNH, TP……..

								Phụ lục số 2.1 (trang 1)

		TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2011

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT       ( HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

		1		Số thu năm trước chưa nộp cấp trên

		2		Điều chỉnh số thu năm trước
 ( nếu có) 2=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5

		2.1		Thu BHXH bắt buộc

		2.2		Thu BHYT

		2.3		Thu BHXH tự nguyện

		2.4		Thu bảo hiểm thất nghiệp

		2.5		Lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

		-		Bảo hiểm xã hội

		-		Bảo hiểm y tế

		-		Bảo hiểm thất nghiệp

		3		Số thu được quyết toán trong năm 
( 3=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

		3.1		Số thực thu BHXH bắt buộc

		3.2		Số thực thu BHYT

		3.3		Số thực thu BHXH tự nguyện

		3.4		Số thực thu bảo hiểm thất nghiệp

		3.5		Lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

		-		Bảo hiểm xã hội

		-		Bảo hiểm y tế

		-		Bảo hiểm thất nghiệp

		3.6		Ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH

		3.7		NSNN còn phải hỗ trợ đóng BHYT

		3.8		NSNN còn phải hỗ trợ đóng BHTN

		4		Số đã nộp cấp trên trong năm

		5		Số còn phải nôp cấp trên chuyển năm sau 
(5=1+2+3-3.6-4)

				Ghi chú: thuyết minh chi tiết: "Điều chỉnh số thu năm trước" hoặc số chênh lệch (nếu có)

				Thuyết minh chi tiết số còn phải nộp cấp trên

		1		Số còn phải nộp cấp trên chuyển năm sau (1=2+3-4-5)

		2		Số đã thu nhưng chưa chuyển về

		3		Số NSNN còn nợ

		4		Số thu trước BHYT cho năm sau

		5		Số kinh phí NSNN hỗ trợ chuyển thừa





Chi NSNN- PL2.2

		BHXH TỈNH, TP……..						Phụ lục số 2.2

		SỐ LIỆU VỀ THU-CHI BHXH DO NSNN ĐẢM BẢO NĂM 2011

		PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH PHÍ

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT   (HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

		1		Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang

		2		Điều chỉnh kinh phí năm trước chuyển sang

		3		Kinh phí thực nhận trong năm

		4		Kinh phí khác

		5		Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
 ( 5=1+2+3+4)

		6		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm

		7		Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau  ( 7=5-6)

		PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT   (HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

		1		Đóng BHYT cho các đối tượng						0

		2		Lương hưu						0

		3		Công nhân cao su						0

		4		Mất sức lao động						0

		5		Trợ cấp 91						0

		6		Tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp						0

		7		Mai táng phí						0

		8		Tử tuất						0

		9		Trang cấp dụng cụ chỉnh hình						0

		10		Lệ phí chi trả

		11		Chi khác						0

		12		Trợ cấp khu vực 1 lần						0

		13		Trợ cấp 613/TTg

				Tổng cộng:		0		0		0

				*Chi tiết kinh phí khác

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT   (HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

				Tổng số		0		0		0

		1		Thu hồi trùng cấp chi sai lương hưu trí						0

		2		Thu hồi trùng cấp chi sai TNLĐ- BNN						0

		3		Thu hồi trùng cấp chi sai MSLĐ						0

		4		Thu hồi trùng cấp chi sai tử tuất						0

		5		Điều chỉnh (thuyết minh chi tiết)						0

		6		Khác (thuyết minh chi tiết)						0





Chi tu quy - PL 2.3-trang 1a

		BHXH TỈNH, TP……..                                                              Phụ lục số 2.3 (trang 1 a)

		SỐ LIỆU VỀ THU-CHI BHXH, BHTN DO QUỸ BHXH ĐẢM BẢO NĂM 2011

		PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH PHÍ

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT          ( HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

		1		Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang						0

		2		Điều chỉnh kinh phí năm trước chuyển sang ( nếu có)						0

		3		Kinh phí thực nhận trong năm						0

		4		Kinh phí khác						0

		5		Kinh phí ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH

		6		Tổng kinh phí được sử dụng ( 6=1+2+3+4+5)

		7		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

		8		Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau ( 8=6-7)

				*Chi tiết kinh phí khác

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT                     ( HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

				Tổng số		0		0		0

		1		Thu hồi trùng cấp chi sai ốm đau, thai sản,DS

		2		Thu hồi trùng cấp chi sai TNLĐ- BNN

		3		Thu hồi trùng cấp chi sai lương hưu, tử tuất

		4		Thu hồi trùng cấp chi sai KCB bắt buộc

		5		Thu hồi trùng cấp chi sai KCB tự nguyện

		6		Điều chỉnh (thuyết minh chi tiết)

		7		Khác (thuyết minh chi tiết)

		Ghi chú: 
Số liệu phần I phụ lục 2.3 (trang 1a) + số liệu phần I phụ lục 2.3 (trang 1b) = Số liệu phần I - Báo cáo B08b-BH 
" Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN"





Chi tu quy - PL 2.3-trang 1b

		BHXH TỈNH, TP……..                                                              Phụ lục số 2.3 (trang 1b)

		SỐ LIỆU VỀ THU-CHI  BHYT NĂM 2011

		PHẦN I: TÌNH HÌNH KINH PHÍ

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT          ( HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

		1		Kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang		Bằng 0		Bằng 0

		2		Điều chỉnh kinh phí năm trước chuyển sang  (nếu có)						0

		3		Kinh phí thực nhận trong năm						0

		4		Kinh phí khác						0

		5		Tổng kinh phí được sử dụng ( 5=1+2+3+4)

		6		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

		7		Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau ( 7=5-6)

				*Chi tiết kinh phí khác

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT                     ( HOẶC THẨM ĐỊNH)		CHÊNH LỆCH

				Tổng số		0		0		0

		1		Điều chỉnh (thuyết minh chi tiết)

		2		Khác (thuyết minh chi tiết)

		Ghi chú: 
Số liệu phần I phụ lục 2.3 (trang 1a) + số liệu phần I phụ lục 2.3 (trang 1b) = Số liệu phần I - Báo cáo B08b-BH 
" Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN"





Chi tiet chi tu quy - PL 2.3-2

		BHXH TỈNH, TP……..                                                                          Phụ lục số 2.3 (trang 2)

		PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

								Đơn vị tính: đồng

		STT		NỘI DUNG CHI		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT		CHÊNH LỆCH

		I		CHI BHXH BẮT BUỘC (I=1+2+3)

		1		Quỹ ốm đau thai sản

		1.1		Ốm đau

		1.2		Thai sản

		1.3		Nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản

		2		Quỹ tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp

		2.1		Đóng BHYT

		2.2		Trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng

		2.3		Trợ cấp TNLĐ-BNN một lần

		2.4		Trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, DCCH

		2.5		Trợ cấp phục vụ

		2.6		Nghỉ DSPHSK sau điều trị thương bệnh tật do TNLĐ- BNN

		2.7		Khen thưởng đơn vị SDLĐ

		3		Quỹ hưu trí, tử tuất

		3.1		Đóng BHYT

		3.2		Lương hưu

		3.3		Trợ cấp cán bộ xã, phường

		3.4		Mai táng phí

		3.5		Tử tuất

		3.6		Trợ cấp khu vực 1 lần

		II		CHI BHXH TỰ NGUYỆN

		1		Lương hưu

		2		Mai táng phí

		3		Tử tuất

		III		CHI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

		1		Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

		2		Trợ cấp thất nghiệp một lần

		3		Hỗ trợ học nghề

		IV		CHI BHYT

		1		Chi CSSKBĐ tại y tế học đường

		1.1		HSSV nội tỉnh

		1.2		HSSV ngoại tỉnh

		2		Chi trực tiếp cho đối tượng

		2.1		Bệnh nhân nội tỉnh

		2.2		Bệnh nhân ngoại tỉnh

		3		Chi cho cơ sở KCB

		3.1		Bệnh nhân nội tỉnh

		3.2		Bệnh nhân ngoại tỉnh

		4		Chi thanh toán cho cơ sở KCB chưa được quyết toán năm trước

		4.1		Bệnh nhân nội tỉnh

		4.2		Bệnh nhân ngoại tỉnh

		5		Chi kết dư quỹ định suất cơ sở KCB được sử dụng trong năm

				Tổng cộng: (I+II+III+IV)

		+ Mục 4 “Chi thanh toán cho các cơ sở KCB chưa được quyết toán năm trước”: Số chi thanh toán cho các cơ sở KCB chưa quyết toán năm trước đã có văn bản đồng ý của BHXH Việt Nam.

		Chi tiết chi phí KCB của các cơ sở KCB hợp lệ, hợp lý đã được thẩm định, giám định trong năm 2011 nhưng chưa quyết toán do vượt quỹ, vượt trần tuyến 2.

								Đơn vị tính: đồng

		STT		NỘI DUNG CHI		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT		CHÊNH LỆCH

		1		Chi vượt quỹ KCB của các cơ sở theo phí dịch vụ sau điều tiết

		2		Chi vượt quỹ định suất sau điều tiết

		3		Phần chi của bệnh nhân nội tỉnh vượt trần tuyến 2

		4		Phần chi của bệnh nhân ngoại tỉnh vượt trần tuyến 2

		* Thuyết minh chi tiết số liệu chi phí KCB của các cơ sở KCB hợp lệ, hợp lý đã được thẩm định, giám định trong năm 2011 chưa đưa vào quyết toán do vượt qũy khám chữa bệnh được sử dụng.

				Dư quỹ  định suất

								Đơn vị tính: đồng

		STT		NỘI DUNG CHI		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ XÉT DUYÊT		CHÊNH LỆCH

				Dư định suất chuyển quỹ KCB năm sau sử dụng tiếp





So thu trước BHYTcho năm sau

		BHXH TỈNH, TP……..

										Phụ lục số 2.3 (trang 5)

		TỔNG HỢP SỐ THU BHYT THU TRƯỚC CHO NĂM SAU

		Số TT		Nhóm đối tượng		Số NS địa phương còn phải hỗ trợ		Số đã thu trước BHYT cho năm sau		Số thu để xác định quỹ KCB trong năm		Quỹ KCB được sử dụng trong năm

		A		B		1		2		3=1+2		4=3*90%

		1		Nhóm 1

		2		Nhóm 2

		3		Nhóm 3

		4		Nhóm 4

		5		Nhóm 5

		6		Nhóm 6

				Tổng cộng





So thu BHYT - PL2.3-6

		BHXH TỈNH, TP……..

																				Phụ lục số 2.3 (trang 6)

		BẢNG THUYẾT MINH SỐ THU BHYT CỦA MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG NĂM 2011

		(Kèm theo Phụ lục 2.1 trang 4)

		Số TT		Đối tượng		Số tiền thu BHYT tính theo mức quy định														Số tiền NSNN đã đóng, hỗ trợ		Số tiền NSNN còn phải đóng, hỗ trợ

						Đơn vị quản lý đối tượng hoặc đối tượng đóng						Số NSNN đóng, hỗ trợ						Tổng số

						Số đã thu theo giá trị của thẻ BHYT được sử dụng trong năm		Số đã thu theo giá trị của thẻ được sử dụng cho năm sau		Cộng		Số phải đóng, hỗ trợ theo giá trị của thẻ BHYT được sử dụng trong năm		Số phải đóng, hỗ trợ theo giá trị của thẻ được sử dụng cho năm sau		Cộng

		A		B		1		2		3=1+2		4		5		6=4+5		7=3+6		8		9=6-8

		I		Ngân sách địa phương

		1		Người nghèo

		2		Trẻ em dưới 6 tuổi

		3		Hộ gia đình cận nghèo

		4		HSSV địa phương

		5		Hộ gia đình

		6		Trẻ em nhiễm HIV

		7		Cán bộ dân số

		II		Ngân sách Trung ương

		1		HSSV Trung ương

		2		Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày

				Tổng cộng (I+II)

		-		Phương pháp lập: Căn cứ sổ tổng hợp thu BHXH, BHYT, BHTN mẫu số 07-TBH, sổ tổng hợp thu BHYT tự nguyện (mẫu 04/BHYTTN) theo Công văn số 29/BHYTTN, tỷ lệ NSNN hỗ trợ mức đóng, số tiền tính thu theo giá trị sử dụng của thẻ BHYT, biểu 01 (chi tiết các đối tượng) ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-TC làm căn cứ lập.

		-		Căn cứ số tiền đã chuyển, thực hiện tính thu đủ số tiền theo giá trị sử dụng trong năm, còn lại phân bổ vào số đã thu theo giá trị của thẻ được sử dụng năm sau, nếu vẫn còn thừa thì phản ánh vào các cột thừa tương ứng. Đối với các đối tượng do đơn vị quản lý đối tượng chuyển tiền thì phản ánh vào các cột từ cột 1 đến cột 4, do Sở Tài chính (NSNN địa phương) chuyển thì phản ánh vào các cột từ cột 9 đến cột 11, mẫu này

		-		Cột 4 mẫu này bằng cột 13 các dòng theo từng đối tượng tương ứng phụ lục 2.1 trang 4

		-		Cột 7 mẫu này bằng cột 4 + cột 5 - cột 6 phụ lục 2.1 trang 4

		-		Trường hợp tính thu theo giá trị sử dụng thì cột 3, cột 11 mẫu này bằng cột 16 phụ lục 2.1 trang 4

		-		Trường hợp tính thu phát sinh theo năm thì cột 2, cột 10 mẫu này bỏ trống, cột 3, cột 11 bằng cột 16 các dòng tương ứng phụ lục 2.1 trang 4



Admin:
Tổng phần trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng và các quỹ dự án hỗ trợ (ngoài NSNN)

Admin:
Phần trách nhiệm đóng của đối tượng

Admin:
Tổng số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT

Admin:
=Số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT * LTTC tại thời điểm thu * 3% * Tỷ lệ % HSSV phải đóng (70/100) * thời hạn thẻ

Admin:
Phần trách nhiệm đóng của đối tượng



So thu BHYT - PL2.3-3

		BHXH TỈNH, TP……..

														Phụ lục số 2.3 (trang 3)

		TỔNG HỢP SỐ THU BHYT THEO MỆNH GIÁ THẺ ĐƯỢC SỬ DỤNG NĂM 2011

		Số TT		Nhóm đối tượng		Số thu BHYT quyết toán trong năm 2011 theo giá trị sử dụng của thẻ						Số NSTW hỗ trợ		Số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, BHTN		Số thu để xác định quỹ KCB trong năm		Quỹ KCB được sử dụng trong năm

						Số đã thu		Số NS địa phương còn phải hỗ trợ		Tổng số

		A		B		1		2		3=2+1		4		5		6=3+4+5		7=6*90%

		1		Nhóm 1

		2		Nhóm 2

		3		Nhóm 3

		4		Nhóm 4

		5		Nhóm 5

		6		Nhóm 6

				Tổng cộng

		Ghi chú:

		-		Số liệu tổng cộng tại cột 1 bằng số liệu tại chỉ tiêu 3.2 phụ lục 2.1 trang 1

		-		Số liệu tổng cộng tại cột 2 bằng số liệu tại chỉ tiêu 3.7 phụ lục 2.1 trang 2

				Đối với trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT đi KCB được quan tài chính thanh toán thực thanh thực chi thì được bổ sung quỹ KCB được sử dụng trong năm bằng số tiền cơ quan tài chính đã chuyển trả cho cơ quan BHXH. BHXH tỉnh thuyết minh rõ số tiền được cơ quan tài chính thanh toán





PL 2,1-6 đóng BHYT

		BHXH TỈNH, TP……..														Phụ lục số 2.1 (trang 6)

						Phụ lục 01- (Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế -BTC)

		BẢNG TỔNG HỢP

		ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG

		BẢO HIỂM Y TẾ

		Năm 2011

																		Đơn vị tính: đồng

		Số TT		Nhóm đối tượng		Số thẻ BHYT đã phát hành hoặc số người tham gia BHYT trong năm		Số tiền đóng BHYT tính theo mức quy định		Số tiền do người tham gia BHYT đóng		Tổng số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ						Số tiền ngân sách đã chuyển		Số tiền ngân sách chưa chuyển

												NS Trung ương đóng, hỗ trợ		NS địa phương đóng, hỗ trợ		Cộng

		A		B		1		2		3		4		5		6=(2-3)		5		6=4-5

		1		Trẻ em dưới 6 tuổi

		2		Người đã hiến bộ phận cơ thể

		3		Người thuộc hộ cận nghèo

		4		Học sinh, sinh viên địa phương

		5		Học sinh, sinh viên Trung ương

		6		Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày

				Cộng

																….,Ngày     tháng       năm 2011

		NGƯỜI LẬP BIỂU						PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN										GIÁM ĐỐC

		(Ký, họ và tên)						(Ký, họ và tên)										(Ký, họ và tên)



Admin:
Tổng phần trách nhiệm đóng BHYT của đối tượng và các quỹ dự án hỗ trợ (ngoài NSNN)

Admin:
Phần trách nhiệm đóng của đối tượng

Admin:
Tổng số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT

Admin:
=Số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT * LTTC tại thời điểm thu * 3% * Tỷ lệ % HSSV phải đóng (70/100) * thời hạn thẻ

Admin:
=Số HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT * LTTC tại thời điểm thu * 3% * Tỷ lệ % HSSV phải đóng, đã đóng (70/100) * thời hạn thẻ

Admin:
Phần trách nhiệm đóng của đối tượng



BC nguoi huong TCTN 1 lan

		BHXH TỈNH……

																Phụ lục số 2.1 (trang 8)

		BÁO CÁO SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN

		STT		BHXH HUYỆN		QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO SỞ LAO ĐỘNG CHUYỂN SANG TRONG QUÝ				SỐ ĐÃ THỰC HIỆN CHI TRẢ TRONG QUÝ				SỐ CHƯA CHI TRẢ TRONG QUÝ				GHI CHÚ

						Số người		Số tiền (đồng)		Số người		Số tiền (đồng)		Số người		Số tiền (đồng)

		A		B		1		2		3		4		5=1-3		6=2-4		7

		1		Huyện A

		2		Huyện B

				…..

				TỔNG CỘNG

		Ghi chú: Thuyết minh lý do số chưa chi trả trợ cấp BHTN một lần trong quý

														….., Ngày …..tháng…. năm 20

		Lập biểu				TP. Chế độ BHXH				TP. Kế hoạch tài chính				Giám đốc

		(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)





điều chỉnh BHTN

		BHXH TỈNH

								Phụ lục số 2.1 (trang 7)

		BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH SÔ LIỆU THU BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2010

		STT		Chỉ tiêu		Số liệu đã quyết toán		Số liệu đề nghị điều chỉnh		Chênh lệch

		A		SỐ LIỆU VỀ THU BHTN

		I		Thu của người lao động và người sử dụng lao động

		1		Đơn vị sử dụng ngân sách thuộc địa phương quản lý

		2		Đơn vị sử dụng ngân sách thuộc trung ương quản lý

		3		Đơn vị sử dụng lao động khác

		II		Ngân sách địa phương hỗ trợ (1%)

		1		NS địa phương hỗ trợ năm 2009

		2		NS địa phương hỗ trợ năm 2010

		III		Ngân sách Trung ương hỗ trợ (1%)

		1		NS Trung Ương hỗ trợ năm 2009

		2		NS Trung Ương hỗ trợ năm 2010

		B		SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN

		1		BHXH Việt Nam thông báo lần 1

		2		BHXH Việt Nam thông báo bổ sung

		C		THANH TOÁN VỚI NSNN

		1		Số tiền NSNN địa phương phải hỗ trợ

		2		Số tiền NSNN địa phương đã cấp

		3		Số tiền còn phải cấp





CSSKBĐ năm 2011

		BHXH TỈNH																		Phụ lục số 2.7 (trang 1)

		PHÂN TÍCH SỐ THU BHYT VÀ TRÍCH KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU

		CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2011

		Số TT		Đối tượng		Số người		Số thu đối tượng đóng						Ngân sách NN hỗ trợ						Tổng trích CSSKBĐ

								Tổng cộng		Năm 2011		Thu trước cho năm 2012		Tổng cộng		Năm 2011		Thu trước cho năm 2012		Tổng cộng		Năm 2011		Trích trước cho năm 2012

		1		HSSV địa phương

		2		HSSV trung ương

		3		HSSV đối tượng khác

		4		Tổng cộng HSSV để trích CSSKBĐ





CSSKBĐ năm 2010

		BHXH TỈNH

								Phụ lục số 2.7 (trang 2)

		BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH SÔ LIỆU KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU

		CỦA ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2010

		STT		Chỉ tiêu		Số liệu đã quyết toán		Số liệu đề nghị điều chỉnh		Chênh lệch

		A		SỐ LIỆU VỀ THU BHYT

		I		Thu của đối tượng HSSV

		1		HSSV thuộc địa phương quản lý

		2		HSSV thuộc trung ương quản lý

		3		HSSV thuộc đối tượng khác

		II		Tổng số kinh phí trích CSSKBĐ

		B		SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN

		1		BHXH Việt Nam thông báo lần 1

		2		BHXH Việt Nam thông báo bổ sung

		C		THANH TOÁN VỚI NHÀ TRƯỜNG

		1		Số tiền đã quyết toán với nhà trường

		2		Số không phải quyết toán cho nhà trường





CSSKBĐ ko chuyen tra

		BHXH TỈNH

										Phụ lục số 2.7 (trang 3)

		BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU

		KHÔNG PHẢI TRẢ CHO NHÀ TRƯỜNG

										Đơn vị tính: đồng

		STT		TÊN TRƯỜNG		SỐ ĐÃ TRÍCH		SỐ ĐÃ CHUYỂN		SỐ KHÔNG PHẢI CHUYỂN		LÝ DO

		1		Trường A

		2		Trường B

				……

				Tổng cộng





KP tiet kiem

		BHXH TỈNH

								Phụ lục số 2.4 (trang 3)

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ TIẾT KIỆM CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY NĂM 2011

								Đơn vị tính: đồng

		STT		CHỈ TIÊU		SỐ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ		SỐ THẨM ĐỊNH		CHÊNH LỆCH

		I		Kinh phí được sử dụng trong năm

		1		Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

		2		Điều chỉnh kinh phí năm trước

		3		Kinh phí được BHXH Việt Nam cấp trong năm

		4		Nguồn kinh phí khác được sử dụng trong năm

		II		Kinh phí chi thực hiện các nhiệm vụ trong năm

		III		Kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ trong năm nhưng chưa sử dụng, chuyển năm sau tiếp tục sử dụng

		IV		Kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy (I-II-III)

		1		Chi bổ sung thu nhập cho cán bộ CCVC

				So với mức được chi theo quy định (đảm bảo…. lần so với quy định)

		2		Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

				Tỷ lệ % trên số được trích

		3		Chi khác





Mẫu tổng hợp số dư

		BHXH TỈNH																								Phụ lục số 3

		BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN CỦA BHXH CẤP TỈNH

		Số hiệu tài khoản		Tên tài khoản		Tổng cộng								VP BHXH tỉnh								BHXH huyện…..								BHXH huyện…..

						Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm

						Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có

		111		Tiền mặt

		112		Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc

		113		Tiền đang chuyển

		152		Nguyên liệu, vật liệu

		1521		Nguyên liệu, vật liệu

		1522		Ấn chỉ

		153		Công cụ, dụng cụ

		155		Sản phẩm, hàng hoá

		211		TSCĐ hữu hình

		213		TSCĐ vô hình

		214		Hao mòn TSCĐ

		2141		Hao mòn TSCĐ hữu hình

		2142		Hao mòn TSCĐ vô hình

		241		XDCB dở dang

		311		Các khoản phải thu

		3111		Các khoản phải thu của khách hàng

		3112		Phải thu số tạm chi BHXH tự nguyện

		3113		Thuế GTGT được khấu trừ

		3114		Phải thu số tạm chi BH thất nghiệp

		3118		Phải thu khác

		312		Tạm ứng

		331		Các khoản phải trả

		3311		Phải trả người cung cấp

		3312		Phải trả số tạm thu BHXH tự nguyện

		3313		Phải trả số tạm thu BH thất nghiệp

		332		Các khoản phải nộp theo lương

		3321		BHXH

		3322		BHYT

		3323		KP công đoàn

		3324		BH thất nghiệp

		333		Các khoản phải nộp nhà nước

		334		Phải trả công chức, viên chức

		338		Thanh toán lệ phí chi trả BHXH

		341		Kinh phí cấp cho cấp dưới

		3411		Kinh phí QLBM

		3412		Kinh phí chương trình dự án

		3413		Kinh phí XDCB

		342		Thanh toán nội bộ

		343		Thanh toán về chi BHXH, BHYT

		3431		Thanh toán với đại diện chi trả

		3432		Thanh toán với đơn vị SDLĐ

		3433		Thanh toán với đơn vị KCB

		351		Thanh toán về thu BHXH giữa TW và tỉnh

		352		Thanh toán về chi BHXH giữa TW và  tỉnh

		353		Thanh toán về thu BHXH giữa tỉnh và huyện

		354		Thanh toán về chi BHXH giữa tỉnh và huyện

		411		Nguồn vốn kinh doanh

		412		CL đánh giá lại tài sản

		413		CL tỷ giá hối đoái

		421		CL thu- chi chưa xử lý

		431		Các Quỹ (quỹ KTPL)

		4311		Quỹ khen thưởng

		4312		Quỹ phúc lợi

		4313		Quỹ ổn định thu nhập

		4314		Quỹ PT hoạt động SN

		441		Nguồn KP đầu tư XDCB

		461		Nguồn kinh phí QLBM

		462		Nguồn KP dự án

		464		KP NSNN cấp để chi BHXH

		466		Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

		511		Các khoản thu

		5111		Thu phí, lệ phí

		5113		Thu lãi chậm đóng BHXH

		5118		Thu khác

		512		Thu tiền sinh lời từ hoạt động ĐTTC

		531		Thu hoạt động SXKD

		571		Thu BHXH, BHYT bắt buộc

		574		Thu BHYT tự nguyện

		631		Chi hoạt động SXKD

		643		Chi phí trả trước

		661		Chi QLBM

		6611		Năm trước

		6612		Năm nay

		662		Chi dự án

		6621		Năm trước

		6622		Năm nay

		664		Chi BHXH do NSNN đảm bảo

		6641		Năm trước

		6642		Năm nay

		6643		Năm sau

		671		Chi BHXH bắt buộc

		6711		Năm trước

		67111		Chi ÔĐ, TS

		67112		Chi TNLĐ- BNN

		67113		Chi hưu trí, tử tuất

		6712		Năm nay

		67121		Chi ÔĐ, TS

		67122		Chi TNLĐ- BNN

		67123		Chi hưu trí, tử tuất

		673		Chi BHYT bắt buộc

		6731		Năm trước

		6732		Năm nay

		674		Chi BHYT tự nguyện

		6741		Năm trước

		6742		Năm nay

				TỔNG CỘNG		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Số hiệu tài khoản		Tên tài khoản		Tổng cộng								VP BHXH tỉnh								BHXH huyện…..								BHXH huyện…..

						Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm				Dư đầu năm				Dư cuối năm

						Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có		Nợ		Có

		001		Tài sản thuê ngoài

		002		Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công

		005		Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

		007		Ngoại tệ các loại

		009		Dự toán chi chương trình, dự án

		006		Ấn chỉ

		010		Kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu

				TỔNG CỘNG





07-QT

				BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM												Mẫu số: 07/QT-CSYT

				BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …..

				BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI KCB ĐA TUYẾN ĐẾN

		STT		Tên cơ sở		Chi đa tuyến đến				Trần thanh toán tuyến 2		Chi phí vượt trần tuyến 2 đề nghị thanh toán		CP vượt trần tuyến 2 đã QT				CP vượt trần tuyến 2 chưa QT

						Nội tỉnh		Ngoại tỉnh						Nội tỉnh		Ngoại tỉnh		Nội tỉnh		Ngoại tỉnh

		A		B		1		2		3		4 =5+6+7+8		5		6		7		8

		I		Cơ sở thanh toán theo phí dịch vụ

		1		Cơ sở KCB A

		2		Cơ sở KCB B

		3		…..

		II		Cơ sở thanh toán theo định suất

		1		Cơ sở KCB D

		2		Cơ sở KCB B

		3		…..

				Cộng

																….. Ngày … tháng … năm 20….

		LËp biÓu                            TP. G§ BHYT                               TP. KHTC                                Gi¸m ®èc

		( Ký, họ tên)                         ( Ký,  họ tên)                                  ( Ký,  họ tên)														( Ký, họ tên, đóng dấu)

		Ghi chú:  Cột 3,4,5,67,8 chỉ ghi đối với các cơ sở phải áp dụng trần thanh toán tuyến 2

				Cột 3: Trần thanh toán tuyến 2 là tổng mức thanh toán tuyến 2 không bao gồm phần bệnh nhân cùng chi trả

				Cột 4: là chi phí KCB vượt trần đề nghị cơ quan BHXH thanh toán

				Cột 5: Chi phí vượt trần tuyến 2 cơ quan BHXH đã quyết toán cho cơ sở  của bệnh nhân nội tỉnh

				Cột 6: Chi phí vượt trần tuyến 2 cơ quan BHXH đã quyết toán cho cơ sở KCB  của bệnh nhân ngoại tỉnh

				Thứ tự sắp xếp các cơ sở khám chữa bệnh theo thứ tự tại Biểu 05, 06 /QT-CSYT

				BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI KCB VƯỢT TRẦN TUYẾN 2

		STT		Tên cơ sở						Trần thanh toán tuyến 2		Chi phí vượt trần tuyến 2 đề nghị thanh toán		CP vượt trần tuyến 2 đã QT				CP vượt trần tuyến 2 chưa QT

														Nội tỉnh		Ngoại tỉnh		Nội tỉnh		Ngoại tỉnh

		1		2						3		4 =5+6+7+8		5		6		7		8

		1		Cơ sở KCB A						x		x		x		x		x		x

		2		Cơ sở KCB B						x		x		x		x		x		x

		3		…..

				Cộng





PL 2.5 trang 1

		Đơn vị báo cáo: …				BÁO CÁO THỰC HIỆN XỬ LÝ																Phụ lục 2.5 (trang 1)

						KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN, THANH TRA, TÀI CHÍNH VÀ CỦA BHXH VIỆT NAM

						Năm 2011

																										Đơn vị tính: Đồng

		Số TT		Nội dung		Số kiến nghị của								Số đã xử lý trong năm nay								Số còn phải xử lý

						Tổng số		Kiểm toán nhà nước		Cơ quan Tài chính		BHXH Việt Nam		Tổng số		Kiểm toán nhà nước		Cơ quan Tài chính		BHXH Việt Nam		Tổng số		Kiểm toán nhà nước		Cơ quan Tài chính		BHXH Việt Nam

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10=2-6		11=3-7		12=4-8

		I		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính và của BHXH Việt Nam các năm trước chưa xử lý

		1		Các khoản thu phải nộp NSNN

		2		Các khoản phải xuất toán, thu hồi quỹ BHXH, BHYT

		3		Các khoản điều chỉnh quyết toán

		3.1		Các khoản điều chỉnh tăng quyết toán

		3.2		Các khoản điều chỉnh giảm quyết toán

		4		Các khoản khác (chi tiết nếu có)

		II		Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan quan tài chính và của BHXH Việt Nam năm nay

		1		Các khoản thu phải nộp NSNN

		2		Các khoản phải xuất toán, thu hồi quỹ BHXH, BHYT

		3		Các khoản điều chỉnh quyết toán

		3.1		Các khoản điều chỉnh tăng quyết toán

		3.2		Các khoản điều chỉnh giảm quyết toán

		4		Các khoản khác (chi tiết nếu có)

																				……..,Ngày       tháng       năm

				Người lập biểu				Phụ trách kế toán												Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, họ và tên)				(Ký, họ và tên)												(Ký, họ tên, đóng dấu)





PL 2.5 trang 2

		BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM																Phụ lục 2.5 trang 2

		BẢO HIỂM XẪ HỘI TỈNH ………..

				BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC VỤ VI PHẠM THEO KẾT LUẬN CỦA THANH TRA

		STT		TÊN ĐƠN VỊ		Số vụ vi phạm phải xử lý				Kết quả xử lý										Số vụ chưa xử lý

						Số vụ		Số người		Số vụ		Số người		Các hình thức xử lý						Số vụ		Số người

														Cảnh cáo 
(người)		Khiển trách (người)		Khác

																(người)		(người)

		A		B		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		I		Các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh

		1		BHXH tỉnh

		2		BHXH quận

		3		BHXH thị xã

		4		BHXH huyện

		5		….

		II		Các đơn vị ngoài ngành

		1		Bệnh viện…

				Tổng cộng

				Người lập biểu										Ngày    tháng    năm 2012

				(Ký, họ và tên)										Giám đốc






